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| «ВАТ-ТНАМН-ВДО s là phương pháp tu hành 
clonchánh cao thường đảng theo qui idc Phật- 
giáo ; mà Đức Thế-tôn đã có lời ngợi khen là qui 
trạng hơn tất cà con đường tu hành; là con đường 
khóng thẳng cüng không dàn, không tham vui cũng 
- kháng КАВ khắc, оба thừnh-lgu gác điều lợi-Ieh 
đầu 08 đến hùnh-giả, hiệp theo trình độ của mọi 
người, cho nên cũng gọi № «TRUNG - ĐẠO » 
* (Majjhimapatipadà) là con đường giữa. Vi như 
đờn mà người lên đây via thẳng, khái nghe 
tiếng thanh tao, làm cho thinh- nghe đều thỏa 
_ thích, 


Vi thế khi hành-già dà thật hinh đều đủ theo 
«Pháp irung-dgo» thì sẽ đạt đến bực tố-thượng 
hoặc chứng đạo quà trong Phật-Pháp không sai. 
“Ма duyên phần сһиб đến Кд, cũng được điều lợi 
Ích là sự yënvui ác-thật trong thân tâm, từ Кёр 
hiện lại và kË được duyên lành trong các kiếp 
viai, 

Tôi soạn địch pháp « ВАТ-ТНАМН-ВАО » này 
đề giáp ích cho hàng Phật-lử nương nhờ irau- 
gidi trt nhé và sự biết minh. Những hành-giä dä. có 
làng chán-nán trong sự luân-hồi, muốn dứ†trừ phiền 


эээ 


não. đề đến пої yfn-vui tự fat, nén tinh-tán (пыр 
theo chành pháp, khởi sự sai làm, ngà hầu làm. 
mó pigm'cho kè hậu lai trên con đường giải-thoại, 


Ba сай pháp mà Đức < Thién-nlmesr » đã 
giảng giải, có nhon-dugén nương lẫn nhau ág làs 
#Nũp-học, pháp hành và pháp thành, 

#— Pháp đồ học 1 cho biết phải, quấy, chánh, 
tà, lành, dữ о.о... gọi là < php-hoe + (Pariyat- 
tidharm8) (Luật, Kinh và Luận-lạng) như ngon 
dàn sảng 16 đề roi đường. di, là КМ cu vel tan 
sự lối tắm ngu dót. 


#e— «Pháp -hànhy (Patipattidharma) là Giới" 
Binh Tuệ là pháp đề trau dồi thản, khâu, ў сю 
trở nên trong sạch. Người dà tri-giởi đều dà nin 
niệm Phật, tham-thiền cho đến khỉ phải sanh tri- 
tué, giácngộ pháp «Ti diệu dé» mới có ИВ ném 
lưỡng vi cao thượng cũa pháp thành. 


2-— cPháp-thànho (Patipedhadharma) là đạo 
quà và Nié-làn. 


Cho nén ba phép бу có nhân tường quan lẫn 
nhau паа là: Pháp học là nhân, pháp hành là 
quà; pháp hành là nhân, pháp thành là quả обу. 

Mong sao hàng Phậttử, khi dà phát nguyện 
Чёт người ш Phật nén hết lòng tinh-tán tán kính, 


-$— 


РЫН ctng-diring (9 dén 3 pháp (pháp-học, pháp- 
hành và pháp thành) theo thi tự, mới co thé thành- 
tựu những lgi-lely trong Phật-giáo, 


Xin thanh minh rüng: Tôi soạn quyBa Kinh 
йу « eb lông tin tưởng. Bat-thành-qgo, là con 
đường tiếp dán các hành-giả đến chỗ yèn vui, từ 
kép näy qua đến đời sau, cho đán khi chieng quá 
Ništbàn, là nơi tận-điệt tất cả những thống kið. 
Nếu có điều sơ sót ха! lầm, cầu chư quí đặc giả 
tượng thứ và bồi bồ thêm cho, 


Mong thay, 
Tì-khưu : HỘ-TÔNG 


RA 


a. (U вй rõ sách củng đường chon chẳnh caodhượng 
agi tương ns 


CHUONG TRÌNH HÀNH ĐẠO 


m tâm mỗi người mỗi khác, Р 
còn thạmam chưa chán nån ngü-trà 
nhàm lòn ngü-duc nhưng chưa muốn thoát Iy 
sanh-tử luân-hồi; có người mong đến Ničt-bàn 
là noi điệt-khỒ. Có ấy những hàng Phậtữ đều 
mong được hết КЪВ như nhau, song sự tu-hình 
có phần khác nhau, là tu bác hạ, bậc trung và 
bậc thượng, tinhdấn hoặc giñi-4ši không đồng, 
là 18 c6 nhiên, 


Sự tu-tập cho đặng đứt КЬ là thực=hành theo. 
Bát-thành đạo, làm cho người phàm trở nén Мс 
thánh, chứng pháp vô-thượng 90-48, Những người 
còn tham-dục,hưa có thề đi thẳng đến Niết-bản, 
mặc dầu thực-hành theo thánh-dao cũng khó được 
hoàn toàn đều dà, Có kê nhiều Ha-ngưởng linh: 
tấn tiến hành bác thượng, dist bò gia-dinh, danh- 
lợi, хий-да, khi nguyện đi thẳng đến Niét-bin 
ohia ra làm hai phái là: ш-да và xuất-gia, Cả 


nai bực hành-giã đền có thề hành-trình đến nơi 
ан khồ (Nirodukkha) (), 


a Bát-thánh-đạo » có tám chi là con đường tiếp 
dĩn chủng sinh di đến nơi diệt-dục. Những hàng 
цана cư-sĩ còn 180 dụng ngü-duc cũng có thể dứt 
thử áidụe thôhiỀa được phần nào, không xa xí 
thái quà làm cho thân tâm phải nóng này vì lửa 
4i-dụe thiêu-đốt, 


Những bậc xuft-gia tính-lấn tập để dogn- 
trừ kh)-nio, khi didt tận ải-dục rồi cũng cần phi 
hành theo phận sự mình, шиг việc hoằng pháp, 
độ sanh, cho Phậtpháp thêm phát-trišn, chẳng 
nên đề cho thân tâm ó-nhiàm áiduc, chi phải 
iến-hành cho đến myc-dich cứareänh là Niất- bàn, 


Đây xin giải về cách thức hành-đạo thiêng về 
phần diệt kh, nghĩa là phương pháp cao-thugng 
theo từng bực cho đến nơi cứu cánh giãi-hoát, 


ẤU) Nirolakkbs; Dịch là Không kbð, khỏa; cực nhọc, khó 


khẩn, đậy chỉ vð хуга. 


= 


THÁNH-DAO HAY LÀ TRUNG-ĐẠO 
có TÁM CHÍ 


Sự hành-trinh cao qut cũa senh mạng hoặc 
cña thân khầu ý đề lính khói sự khồ-pấo gọi là 
«Thánh-dao», Thắnh-đạo (Ariyamagga) địch là 
«diéng di cao qui» hoặc œ đường di tủa bậc 
thảnh-nhơn là sự ta hành không quá thẳng, 
không qui dùn, không Ở duói quyề nié của 
sitim, lâm chò thin hình phải cực nhoé vo- 
168 gọi là «trang đạox (Majjhimapatipadā) là son. 
đường giữa, không dùn; không thẳng, vi như дәп 
їй người lên dây vừa thẳng, Khải nghe tiếng 
thánhdao, ém-ai (hinh gi 


Tiếng « đạo » (magga) dich là « đường. theo 
thông thường là đường đề cho người đi, nhưng 
đây nói về sự hành-trinh của (аш, 1А con đường di 
та khỏi reng khô-nño, đến cảnh an-vui tuyệt đổi. 

Tiếng «lám chi» ấy nghĩa là phẫt со đều di ch 
tám chỉ như đây đổi dài có tâm tao xe nhập lại, 


Đường со tàm chi ấy la; 
1° Chành-kiển (Sammidittbi) là hiểu phåk 
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2) Chánh-tư-duy (Sammi 


phải, 


ейкарра) 18 suy nghĩ 


V Chánheagit (Sammitväea) là nói lời phải. 


@€hánh-nghiệp (Sammälkammanla) là nghề 
phải, 

fe Chảnhanạng (Sámmüàjva) là nuôi mạng 
phải 

© Chánhdinh-lấn (Sammävayäma) la tiền lea. 
phải, 

T: Chằnh‹hiệm (Зайнийван) là nhớ р 

5 Chiüb-djab (Samimisamadii) lá định ш 
phái, 

Ch làm chi Бу, nu rời ra, khong hiệp айе 

nhan, éfing không gọi là « Thánh-đạo » được, 


Xin đem thí dụ với đường lô có tám chỉ là z 
e6 cống nước chày, có bàn chỉ đường, có bóng mắt 
hai bèn đường, có nhà nghi-mát, có vật-thực đều, 
đủ, có linh hó-v& bộ hành khói đều nguy-hiểm, 
đường bằng thẳng đễ di; như bát-thánh-đạo có tắm, 
chi, vira thành-lựu điều lợi ich đầy dù đến hành- 
già, cũng như thế, Theo lii giải đây hành-giả nền, 
bidu rằng : các đức-tánh mà được phát sanh, đều 


nương theo năng lực của tám chỉ đạo, chung hoy 
nhau, thành một sức mạnh, 


NHƯ-LAI CHỈ LÀ NGƯỜI CHỈ DẪN. 


“Tất cli các pháp hàng có sự tương-phẫn nhau, 
như có đêm, có ngày, có nóng, có lạnh, có nước, 
có liran. các cải ấy có tự nhiên không ai tạo ra 
được. Trước hết các bộc trktuệ xem xét tìm tòi, 
đem những cài ấy đề dùng lâm các cong việc được 
thành tựu đều lợi ích đến kë tương lai, TH dụ cho 
dë nghe, như lửa là vật nóng, nước là rật lạnh, 
nếu dùng nước tubi hoặc tát vào lửa, lửa tdt, 
tiểu chưa tất cũng làm cho giảm айс nóng của 
lửa chút ít không sai. Đó là điều xáethực mà 
người thấy đầu tiên, rồi đem chỉ day lại cho la 
Chư Phật, cũng thé, chẳng phải Đức Chí:Tôn tao 
ra thánh đạo, Đức Thế-Tôn tự ngài gíác ngộ, tim 
được rồi ngài đem ra chỉ dạy rằng: đây ЮМ, 
đây nhân sanh ЮМ, diy sự điệt khổ, đây con 
đường tu hành là nhân đưa đến nơi dứt khổ, 
đây là con đường đất dẫn làm cho ma-vương 
cùng quân ma phải lầm lạc, là con đường mà tất 


el chúng sanh lự mình phii đi lấy, Chư Phật oht 


là bậc chỉ dẫn thoi. 


Sự hành-đạo đã nfc, dù bực, gom vào trong 
thành-dap có tám chỉ, nếu tóm lại cho vån tắt nữa, 
là pháp Таш-һо (giới-địgh-tue). Мер sức lại lâm 
mòt, là đạo có tám chỉ, mỗi chỉ có phận sự khác. 
nhan, шиг sau nà) 


ĐẠO CÓ ТАМ CHI CÓ PHẬN SỰ KHÁC NHAU. 


Chánh kiến,— (Sammiditti) là sự hiu phải, 
hiều dũng cán, theo thông thường cå bên đời và 
bên đạo, ch phim pháp và thánh pháp. Sw biều 
rñng chủng sanh, sanh ra trong thé gian nầy mà 
được tốt hoặc xấu cũng do cái nghiệp mà tự 
mình đã làm. Phước, tội mà chúng sanh đã tạo ra, 
chủng sanh phi chịu quà không sai, Địa-ngục, 
ibién-dàag và Niết-bàn là sảnh có thực cho đến 
hiểu rằng : sanh, gia, binh; chết là khô, sự bam 
muốn là nhân sanh khồ, đứt bó được sự hàm muốn. 
ra là nhàn cho điền vui sướng, tn theo Bát-thánh- 
đạo là nhân điệt được sự ham muốn. Đồ là thuộc 
vb sự hiểu biết phải theo bực phàm. Còn sự hu. 
biết phải theo Thánh vic là pháp vi-té caothượng, 
bon nữa vì là sy biều biết của bậc thành nhon. 
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Nhung папи nén biết rồng: Thánh đạo phải 
nương phàm đạo mới phát sanh ra được, nghĩa à 
nigdi eó đức tin càn phải tho-tri phần giới, phin 
định, phầu huş trong phàm đạo cho đầy dù rj 
тёп tin-hành pháp minh sát, quán-tuóng (l) thấy 
19 thân (hề chỉ là danh ай (2) nương lần nhau 
mới số thể duy trì được, chẳng phải chúng sonh, 
chẳng phải người, rồi qu&n-tưởng danh зйс theo 
3 tường; vò thường, khỒ»uño, vo пай, düng trí. 
tuệ quåntučng cho đến khi phát tâm vó-ky rong 
đất tả авай. 

Sự hiều biết nhy thể gọi là có tuệ vó-ky trong 
danh sâo (SankhărupekbWnäna) 0) Khi (Sankhà- 
rupekkä дара) được thuần-thục trong lúc đạo phát 
sanh, rồi lâm xuống giữ ethưởng tâm + (Bhavanga) 3) 
«tốc lực tâm бит cảnh giới trong ij 1» (Monodsä- 
Tâvajjanaoitla) phát sanh rồi < lốc lực tâm hinh 7 
khana, W) làs 

JI Huân dưỡng là định ts nà tường, sự rins та 
ff piht lien m Hỗ dật, 

`@— Dánh là, thg tưởng hinah z she lá шак vial (đế, 
cước, giỏ, бн, 

18)- GIẢI rõ trong «Тазы gibi s. 
()2.KMená (Khana) Qu ám là Sát 


thi là gin if 
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1— «Sát định tâm» (N {бейге tám diu tiên 
gọi là (Parikama); 2 — «Cán định tâm» (2 126- 
{го tâm thử hai gọi la (Upacára); 3 — «Thujn-sát- 
штэ (9) їбс-гс tâm thử ba goi là (Аашота): 
4i. «бо-\га-раш-{йта » (4 160406 tám thứ ш goi 
M (Gotrabhü) 


Tháng lực cña phàm-dao chỉ đến đây là cùng. 
Tổe-lực-tâ nối tiếp thuộc về phần thánh dạo có 
tuệ nhấn 1а khí cu đoạn-tuyệt thay-tiién phiễn-nã 
(Anusaya) (9 hàng län айр trong tâm. Sự Kidu biết 
chon-chành như thế gọi là ehánh-kiến (Sammädit- 
thi) thuộc về phần thánh-đạo, 

Chắnh-tư- duy.— (Sammüsankippo) là «suy: 
agb phải» chỉ về suy nghĩ trong việc tim phương 
pháp đề ra khói ngũ-dus, suy-ngh trong việc không. 
thù oin chúng sanh; suy nghĩ trong việc không làm: 
khồ chủng-sanh cho ibán-tàm được giải thoát khỏi 
сас sự thống khổ, gọi là suy-nghi phải trong chi 
đạo thử bai, 


(D — Tốc lực tâm soy xét m р nhập định, 

(3) — 16e Цус tàn gần nhập định. 

@)— Тёсїце thm soy xét theo «tm ай định tốc Iye 
êm sà ç cầm định tốc цо ды э вийн, 

(8) — Gili rü trong « Thanhd‡nh kinh giải m. 

0) — Thụyggiên là plibeio thườngdhường Ền nüp 
trong lâm š người. 
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СА hai еМ бо 41 giải Ấy thuộc về phần ць 
tob đặt vào trong tuệ học (Pannasikkh). 


Chắnh-ngữ.— (Sammäväcã' là « nói lời phải» 
là khong nói 4 lời dit (nói đối, nói lời chia ri, 
mắng“chưởi, nói lời vô Ích), 


Chánh-nghiệp, — (Sammälkammanla) là nghà 
phải là : không sát sanh, không trộm cướp, không 
tà dâm, 


Chánh-mang.— (Заттай туа) là < nuối mạng 
phải » là lánh khỏi các điều tà-mang, cà đường doi 
và đường đạo. Về phần cuf phải lánh khi 
buôn bán sai lầm (1). Hãng auñt-gia phải lánh sự 
t&mang có tội lỗi theo đường đời (Lakavajja) và 
đường đạo (Pannattivajja) (2: 


Cả 3 chỉ đạo này dính Айр với sự sanh mạn 
của loài người trong đường đời và đường doo, 
từ bực tgi-gia đến bàng xuất-gia, tùy bực thấp 
cao, đều Шиф: về phần giới, nén dit vao шош 


giới (STlasikkh3). 


(1) — Вова bản ssi lần có 5; Ма khí giới, Mn người 
Мз rượu, Ма thuốc độc, bản thủ. 
(Q)~ Có giải trong « lapt tu xuất gia» và tập chỉ. 
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Chånh-tinh-tän.— (Sammiviyima) là « tiến 

Mo pbli» là tiến trong 4 điền; Ç 

а — Cần không cho tội phát sanh trong tâm, 

b — Cần đứt bò tội đã phát sanh, 

€ — Căn làm những việc lành, 

d — Chiggiüt gin những vige lành đã phát sanh, 
không cho йу, 

Chánh -niém.— (Sammisati) là nhớ phải, nhờ 
trong pháp Tử niệm-xứ: 

a) Tri nhớ là khi-cy đề phân biệt, quản-tưởng 
thân-thề rằng : thân nầy chỉ là thân, chẳng phải 
chung sanh, thân ta, thân người gọi 1а tùng trị 
nhở quản-tưởng trong thân (Keyünupassanisati 
тайыпа), 

b) Tri nhờ là khi cụ đề phân biệt, quin-tróng 
cái thọ () rằng tio này chi thọ-thổi, chẳng phải 
chủng-sanh, người thân ta, thân người, gọi là trie 
nhớ quan-tưởng cải thọ (Vedanänupassanäsalipat? 


с) Tri nhờ là К-су đề phân biệt quản-tưởng 
cii tam do bàn hoặc trong sạch rằng tâm này chỉ 
là lâm, chẳng phài chúng sanh, người, thân ta, 
thân người, gọi là Tri-nh@ quán-tuóng cái tâm. 
\€lUãnupassanäsaiipalhãna). ` 


d lấp cảnh giữa. 


О Tp là sự dụng nại 
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4) Td-nh& là ЮМ су đề phân biệt quản-tưởng 
бар lành Боде dữ đã phát sanh rằng pháp ấy chị 
là pháp, chẳng có chủng sanh, người, thản ta, thân 
sgười gọi 14 trí nhờ quân<tưởng pháp (Овааны- 
nupassanäsatipatthãa).. 

„  Chánh-định.~ (Sammãsamädhi) là tâm yên. 
lặng, là tàm-dịnh trong 4 bực thiền, là phương 
pháp tu lâm cho andjnh xa lành ngũ-dụs, lia khi 
áe pháp, nhüt là 5 pbáp cái đặt vào trong 5 chỉ 
thiền : 

a) Tâm (Vitakka) là trạng-thái của tâm lên 
Bắt lấy đề mục thiền-định làm cảnh-giới. 

— M) Sát (VieRra) là tâm quan-sát suy-nghf đề 
зно thiền định. 

i РИ (Piti) là thân tâm no di, vui sưởng, 
тше phân, т! më trong đề mục thiền định. 

d) Lạc (Sokkba) là thân tâm an-vui thơ thời 
* phÏ phát sanh. 

е) Định (EksggalR) là tâm en-tịnh trong một 
eänh-giới. Khi lâm có đầy đủ cả 5 chỉ thiền ấy 
601 lá айс so-tbién (Pathamajbãna). 


=» 

Khi lâm được trong sạch veng-vong thêm lên 
nữa, dit bò tầm уй sát, chỉ còn phi, lac và định, 
đầy đủ cà 3 chỉ ấy gợi là đấc nhị-thiền (Duliya- 
К 


Tâm càng vitë cực lành, đút phi, chỉ côi 
lạc và định có đầy đủ hai chỉ ấy gọi là đắc tam 
thiền (Tatiyajhána). 

Tám 46 thêm nữa, võ ký trong cáo cảnh giới 
đút lạc, bin thành xã và định, có đầy đủ cà 2 
chi ấy gọi là de tir thiền (Cattūtthajhāna). 

Cả 3 chỉ dạo thuộc về pháp tran dòi cải tâm. 
trở nên trong sach, xa khỏi điều dơ-bẦn là cáo 
phiền não, nên đặt vào trong định học (Samid- 
hisikkā) Бойе tâm hoo (CfUasikidbäi, 

Đạo tố đầy ай сй tâm chi ấy có giải rộng, 
bto trùm сас đường đạo khác, nhtt là phép tri 
кас (santosa) quấn -tưỡng trong khi thọ të vật dụng, 
(Páceavekkana), luccün thu-tbüc (TddHiyasuHiva- 
таш), cũng gom vio trong giới hạn của đạo có 
tầm chỉ như ; shảnh-kiển là thấy phẫt cũng gọi là 
hiểu chơn chánh, vừa lòng theo lẽ phải luôn cả 
phần phàm và phần thánh сво đến tuong, thè, 
lán-quk Đức Phát có giải trong kinh < Mihaci 
lárisaka sutra rẵng : Chánh kiến là chủ-tŠ các chi 


(4) 05 ай! rõ nơi trường mục 
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vị là nguyên nhon cho thấy 16: nhu v) 
Чи, ву là chinh ti-doy, ahe vậy Ч : 
tà trduy; cho đến шиг vầy là cao, như vày jà 
thấy, cả phàn quấy và phần phải là nhàn sanh sy 
tn-pgường, cho nên các pháp eó chảnh-tn đều 
khép vào cbảnh-kiến, đầu sự hiểu phải 16 như hilu 
bó thi được phước, tgo nghiệp phái thọ qui, không 
tiêu diệt, kiếp vi Tại có, địa ngục, thiên đường 
cũng có, đời này và đời sau cũng có, như thế, 
cũng vẫn gọi là Chánh kiến cà. Ly thuyết đã gii 
đây chỉ loi thí dụ cho thấy ràng : Đạo có tám 
chi, có nghĩa lý хаш ха rộng lớn bao trùm cả các 
pháp lành khác. 


Sự tu hành Ja trau dòi thân khẩu trong sạch 
lành khói tới, theo thân môn và khu mon gọi B 
agiói (sila); sửa trị, cho Аш yên lặng gọi là «үл» 
(samādhi); làm cho 11-10 sắc bên, chặc đứt các 
phiền nio gọi là < tué > (рай). Đây giải cho thấy 
tầng đạo со tám chi дау đủ goi là « giới, định, tuệ». 


Trong đạo có đầy dà tàm chỉ йу: chánh-kiến 
như người hưởng đạo (magguddesaks) dá. dẫn 
các chỉ khác cho phát sanh. Cc chỉ khác sanh, 
trợ tiếp chánh-kiến cho thêm sức mạnh. 


Chánh kiến cũng giúp сас chi dạo kie dàn dần 
cảng thêm mạnh më Đạo có tám cbi giúp dë nhau, 
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thục dẫn dàn, là nhân cho thánh đạo, (bánh qi 
sẽ tày thời mà phát canh ra duge, 


HÀNH GIẢ ĐẤU CHIẾN VỚI PHIỀN NÃO 
NHỜ SỰ HIỆP LUC 


Đạo có tám chỉ ấy như một đại binh do tắm 
đội binh nhỏ hiệp lại, có đội chiến binh, 401 lao- 
động, đội vận lương, đội loơngy vân vàn., đội 
bịnh lớn ấy có Chánh-kién là vị tướng soái vì sự 
hèu chon chánh thuộc về trituệ, vi шиг người lúc 
xem thấy rõ phiền não rồi cầm КЫ giới là tri-tué, 
tính đào bửng góc гё phiền-nño, .äi<dục liệng bó 
cho dirt. Đứng vững trên đốt là chỉ đạo thuộc về 
phần giới là: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh- 
mạng). Mãi khi giới với đã môi là chí đạo thuộc 
Yề phán định (а: nh niệm, chánh tỉnh-tấn, 
chánh định) khi khí đã mỗi bén đúng dán rồi, 
đoạn trừ: quân nghịch là phiễu-uão 0), а-а cho 
tiêu tan hết, do sự biệp-lực của các chỉ đạo, nhu 
đây đổi có tám tao xe nhập lại, 


бу— Phiền sio là buồn rầu cực rhọc. 
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NHững gc Њ cla các sự khô là :e vỡ mình „ 
la 866, rễ tái, eó nhiền rb con chia lễ ra vò 46, 
nŸ tong ар nhị nhân-duyền (1) (Palieeasamap.. 
pada) : đức Phật thuyết vo-minh đứng diu, sự kið 
san cuối cùng. nghĩa là vó-minh là nơi са hôi phát 
sanh những điều 1011 trà trong lâm chúng sanh, 
le tội lỗi hoặc phitn-nio бу đều là våt kiền cháo 
chñ sanh Vöi nhiều sự Кб, cho nén gọi là 50) 
(eañ8ojana). 

Phibu-nio buộc rit fy chia ra có mười thứ 
ай người đoạn iH được nhờ có dao bén là 
«(бий đạo >. 

Cli: phiền-não ấy chín ra làm hai phần, phìn 
đi0-hiền và phần vế. Phần thô-hiền có tác y 
phát sành, thấy r6 mình và người như sự tham 
lần (abhijjtiavisamalobba) và sản-bận (dosa). 


_ Cón phiên não vitë Ю пёр trong lâm như lâu 
phiền 040779 (Isava), thụy-miÊn (ønusaya) không 


а) Có giãi trong Phật ngôn thiệt lục, 
* OD: Sử là phiền nio Вау sai khiến chủng sanh xoay tầm 
эё] сыба ай lầm ЗАВ nao. 

(G) — Ца phiền dite аро nio hay khiến eháng srb 
gi ngầm trong Ы, loàn chuyền trong siu đường, bò 
lọt ubir nhà М đội rơi giọt nước do lần, 


bit là phiền айв do tác $, nhung có ih giáp a 
cho phiền não thòthiền, Hành gii đoạn бире cả 
мї phần phiền não cầu phải nhớ thing lyo еда 
+ hành đạo tuệ » (Анхатадад0406) đã phát sanh, 
rõ tật Hương theo đạo có tám chỉ hiệp lực lại đầy 
di giờ nào, thi phát sanh « thánh thiện tâm sở » 
(Lokutiarakusalacetasika) làm cho thánh đạo uj 
phát sanh trong giờ ấy. Sự hiệp ес nhau có thế 
phải danh trong thời hành pháp minh-sit hoặc 
tang thời nghe pháp của Đức Thiên.hhơn-s, 
tâm thọ được cảnh giới dễ dàng giớ шю, dạo 
bip lực trong giờ ấy. 


CHI ĐẠO HIỆP LỰC HỚI THÀNH-TƯU 

. ТНАМН-ВДО 

Sự hiep lực của chỉ đạo, chỉ phải đến mực 
thành-tyn, thành đạo ấy chứa thànb-uro được liền 
trong thời công phu tham-thiền hoc trong khi tu. 
hấp minh-sát lúc đầu, nhưng duge chứng quả 
trong giờ uối tùng của sự tiến bàuh pháp minh- 
sål, khi lâm nhấy lên niu thi nh-tné hoặc «dao (Аю 
đầu liên phát s nb, tiếp theo « minh-kiến thuju- 


sit-tu¢ » (0 (saccAnulomikanāna) (gotrablitinüng) do 
thắng lực của tâm sò ( mà mình được trau dài 
tử trước cũng có hoặc mới tu bŠ thêm phát sanh 
trong thời ấy cũng có, hiệp lực tạo ra thánh djo 
tuệ là khí co đề trữ phiền não Yô-minh cho tiêu. 
tan, lâm cho trituệ phát-sanb, vì nhir sự nồi lj 
trong nơi tối ; tối tiêu-lau, ảnh-sáng phái sanh 
trong thời бу, 


Khi tám chi đạo biệp lực tạo ra trí tuệ là khí 
ср đề giác ngộ pháp diệu dé, diệt ba sử đầu tin 
được, do thánh đạo trong bực đầu của dạo gọi là 
«Tu-đà-huờn đạo-tuệ » (soliipatlimaggarüna). 


Nếu «thiện lâm sở» phát sanh còn mạnh mẽ 
nhiều, khi tâm xuống giữ thường tim (bharangi) 
trong thói mà tu-đâ-huờn đạo lâm diệt rồi, hiệp 
lec làm cho tư-đà-hàm đạo tâm phát sanh, đoạn 
trừ sở côn du 01 cho tiêu diệt dàn dần-Nếu 
thành đạo còn nhiều dóng lực làm cho A-na-bam 
đạo lâm và A-la-bản đạo phit sanh đến múc diệt 
Ча tất cà sử không còn du sót, 


(1) — 1d tag thấy rõ vi quan sát thuận theo chin ph 
мин 


()— Tim số là pháp sở bữu phụ thuộc của tâm xương 
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Nen hibu rằng thời mà đạo lâm xuống giữ (бар, 
từ rồi phát sanh lại ấy, rất mau chóng, chó nàn. 
mới có lời rằng: ông nầy chứng ta-đả-huờn quả, 
ong nầy chứng tư-đàhảm quả, ông này chúng 
Ada-hán quà như thé, chỉ một lần ít khi nghe nói 
về sự hành trình của đạo tâm sanh và didt theo 
từng bực. 


Chỉ đạo hiệp lực nhan, tạo ra ba byc đạo 
tâm dfe tritu& đề giác ngộ điện để là + 


1° Tu-đâ-huờn đạo-tuệ (Solãpattimagganâna) I) 

2 Tu-dà-hàm đạotuệ (Sakadàgümimaggagina) i2 
3 A-nahàm đạo-tuệ (Anñcñmimagganäna) (9 

+ A-la-hán đạo-tuệ (ArahattamaggaBäna) (0 


Sự thành tựu bón bực đạo tuệ đều nhau trong 
thời gian rất ngán chẳng chần chờ qua đêm ngày 


(V địch là : орта (dy vào đông thánh k 


(2) dich là; Мыла (cồn thọ sanh lại trong thf-gian nầy. 
mit lần nữ: 


(6) địch là; Bất lử (không còn thọ sanh lai treng thếc 
gin nầy nữa), 


(0 deh là; Ứng công, тоље, үзөт, 


mng, năm, hoặc qua đến đời khác, nghi D 
ас AJa-hán đạo chỉ một lần, 


Điều nầy chỉ đo nơi căn và duyên pháp eó t 
hoïc nhiều cao hay thấp của người hành sà, p 
điều trọng yến. 


Bón bực đạo tuệ Ấy có phân sự đảo birngthuy- 
miên (Anusaya) lâu phiền-não (šsava) dn nip trong 
tâm cho tiêu điệt; nhưng nhiều loại phibn-nio mã 
đạo tuệ dào bừng ấy gọi là sử (Sannojana) 1а Joyi 
phiền não buộc rit lâm chủng sanh phài xoay vào 
trong vòng sanh tử, chia ra có mười logi, 

Y— Thán-kišn (Sakküyaditthi) là sự hita ràng 
thân thè là cña ta, hitu rằng sắc, tho, tưởng, hãnh, 
thức là của la hoặc ta có эйс, thọ, tưởng, hành, 
thức, như thế Đó là sự hiền quấy, là nhân thủ 0 
тїз! thân Бойс vật dính với thân nầy là ta, là 
của la, là nhân sanh ra tại Код nhiều thứ, Loại 
phiền-não này thuộc về phần si-mé. 

2 Hoaf-nghi (Viceikiccbá) là sự ngờ vực nghỉ 
ngai trong sự hành đao, là phương phảp giải thoát 
khỗi những thống khà, cho đến on đức Tam-biolà 
nơi nương nhé cao qui của thể gian mà cũng côn 
nghỉ ngại, nửa tia nửa ngờ làm cho buộc ràng trí 


23:11:22 
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nio, suy xét không ra hết một đời hoặc hft hạn. 
kỷ mà mình hưa đoạn trừ được, Loại phiền nio 
này cũng kè vào phần si mé. 


$+— Giới cám thủ (Sïlabbalaparamãsa) là sự git 
giới sai lầm, không phải chea chánh mà chấp là 
chon chánh, nhu tin rằng bành được сіс đức cao 
qui, như chấp rằng hoc thiền-định được biết дай 
chém không đứt, bàn không nà... không hidu đó 
lê phương tiên dë trao đồi tâm tinh cho trong 
sạch, khói điều dg bàn. Dó là phiên não, cũng 
khép vào phần si-mé. 3 


4— Tinhi duc (kāmaräga) là tinh yêu mën trong 
эйр (vatthukšma) do thế lực của phiền não dye 
(Rileenkĩma) có gìn giữ trong tâm không chju 
luong rời Iroog các cối hoặc [rong thế gian, 68 thử 
duc thuộc loại phiền-não về sự thương yèn prin- 
mën, trong ngü-duc là : sắc, tiếng, mùi, vị, dung 
chạm, Loại phiện-nấo nầy КЁ vào phần tịnh dup 
(тйда) hoặc хап tham (10584) vịđế. 


5-- Dấi-fe (patigha) là sự bực tức trong tâm ; 
những điều xón-xan, khó chịu do sân-hận mà phật 
sanh đều thuộc về phẩn sử nầy cà Đô là phi 
ойо về loại sán-h4n. 
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сї 5 sử nầy kề vào bực thấp, goi là sử phìa 
bạ Ён (arambhãgiyasaidojana) có năng lực buje 
rit chủng sanh trong hạ-giời (dụe-giới). 


6— Sắc đục (rüparüga) là sự thương yêu vi 
lông trong sự an vui phát sanh do tháng lc. 
thiền-hữu-säc hoặc tàm dinh chic trong cối sie, 
lâ phước bảo của sắc thiền, tim cố chấp thị 
định về phần sắc thiền. 


#-— Үд såc-dyc (агйрагйда) là sư yên mén vừa. 
lồng trong cảnh-giởi phát sanh do tháng lực của 
thiền-Yô-sắc, hoặc tâm luyến trong v-sẵc-giới về 
phần thiền và såe, tâm еб cbấp trong thiền vo-sfe. 
Bo là phiền-não cũng kà vào trong loại tinh-dyc, 
song là tinh-dyc cực kỳ vitë 

8-- Май-талд (mãnh) là sự chấp cta» như 
wiy, như kia vl sự phân biệt giai cấp, lông phải 
sang, hèn, giàu, nghèo hoặc vì một lẽ gl khảc;là 
nhân dem mình so sảnh với người khác rằng ла 
hơn người, ta bằng người, ta thấp bèn hơn người 
và có tính bay giận.rung. Phiền-não nầy kề vio 
trong loại sỉ-mê. 

9— Phóng-vét (Uddhacca) là tâm phông đẳng, 
khó chủ trọng về một việc gì, lòng buông thi. khi 
НИЛЭЭН Kiêng ở yên 1001 chó, không tran đời, 
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b nghĩ, chỉ an dit tư nhiên, Bó là phiền-nño cũng 
18 vào trong loại si-më, 

10-— Vó-ninh (avijjā) là tr cách không biết 
35, là nói về sự ngu đốt khong hiểu, không thôn 
không vira lòng cà: pháp theo lễ phii, tự nhiên, 
căn sanh các ác-pháp, là nguồn gốc của tất cà 
phiền nio. 


СА năm sử sau, từ thứ айн đến thứ 10 này, 
thuộc về phần sử cực-kÿ vitë gọi là sử phền cao 
cấp (Uddhambhägiyasnhojana) 18 sử về phần exo 
cò năng lực trói chặc chúng sanh trong thượng 
giói là cối sẵo và vo-slc, 


PHƯƠNG-PHÁP DIỆT TRỪ SỬ PHIỀN-NÃO 
СОА THÁNH ĐẠO (ARIYAMAGGA) 

Cải tám trau dồi dë tiến hành pháp minh sắt 
niệm (0 chỉ sau khi có tri-tuệ đã bén nhọn như 
hoàng kiếm (2) của thánh đạo đến mức gọi là « tu- 
4% hườn đạo tub» có thẳng lyo vừa đoạn tuyệt 
được sử thử 1,2, 3, (thân kiến, hoài nghị, gioi 
tấm thủ) nếu chưa cbặc đứt được, wi tran đồi 


(9: Có giải trong Thanhdjnh kinh йй. 
(D — Hoing-k f là cy kiếm rất qal mà các rị đế vgơng 
thưởng ng 
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chưa đến muc bên to-dà-huin đạo, Qi (âm doge 
thánh tựu nhờ để duo bing được sử gọi là Tụ. 
đânhuờu quà tuệ là bực có danh hiệu « nhập luy y 
@otipanna) là người đến dòng nước chảy về Худ 
Bàn, không còn thối chuyền theo thường nhon 
nghĩa là sẽ chứng quà A-la-bán trong trời vị lai 
không sai. Sự thành công chim hoặc mau ấy li 
do căn và duyên phần của mỗi người. Các sử 
khác, mặc dầu chưa diệt được, căng có thế lim 
cho nhẹ nhàn hơn khi còn ở bậc thường nhen. 


Tàm của bậc ç nhập lưu » (soliipanna) đã duge 
sửa trị cao thêm đến mực од < Tư-đà hàm-dạo 
tuệ » (sakadägEmaggz2ãias) chặo dit dược sử như 
bậc nhập lưu, song đã làm cho mấy sử khác được 
nhẹ nhân hơn, luôn đến tỉnh dụ: (ragi) sân-hận 
(dosa) si=më (mohà) phần thỏ thiền cñng đã güm 
эйс hon bậc nhập lưu. Quả tuệ bậc trên kế tiếp 
gọi là < hrda-ham-quà tuệ (sakadämiphals), Бус 
nầy goi là < шин lai » là bậc còn thọ sanh lại làm 
người một lần nữa, 


Tâm của bậc Tu-di-hàm tran-đồi được cao 
thượng thêm nữa đến mực gọi là «A«na bàm đạo 
tuệ» (anügimimagganinà) và đào hứng thêm được 
3 sử là sir thứ 4. 5, «tinh-duc » (Ийшпагада) nất-ức 
(patigha) cong lại làm 5 thử sử hoặc sử bậc bạ 


(orambhãglyasannojana) mà thánh "đạo bực này đã 
tên dit ròi. Quả (âu phát sanh tiếp tục goi là 
Ana hàm quả tuệ (andxÑmiphrlaäoa) Người 
chững được dao quà bực nầy goi là: «ВИ lai» 
là bậc không cóu thọ sanh làm người trong thế 
gian nầy nữa. 

Tâm của bác A- ảm di tu tập được cao- 
thượng thêm đến mực gọi là « A-la-hán đạo-tuệ > 
(Anballamaggaiä0a) có thế сйс đứt cà 10 sử chẳng 
còn dư sót. Liên Шёр quả tâm sẽ phát xanh gọi là 
«АМ Ав quả tuệ » (arahataphalanäna). Bác được. 
chửng quà gọi là A-la-hán là bậc đã đoạn tuyệt 


vinh. cim cha bánh xe luàn hồi và được nhập 
лаваю trong kiếp hiện tại. 


PHƯỚC BÁO CỦA SỰ HÀNH ĐẠO. 

Lâu phiền não. thgy-mién йа пар trong lâm vi 
mhu quản nghịch rlah гёр đề bio thù làm hại chúng, 
phải thường chịu khổ não, xót xa, nóng này không 
ngừng nghĩ, hira dip trộm cướp, đạo đức của chúng 
ta phải tiêu bày, làm cho rối long, loạn tânh không. 
thấy 16 chon ly. Bó là quàn-nghich khuấy rối, sanh. 
Ta đều cực nhọc đớn đau trong mỗi kiếp. Su trau. 
đồi đức tánh theo lý trung đạo, vi như sự đánh, 


dudi quân nghịch đồn trà trong thân tâm ta, суу 
по chạy ra khối 


Thánh qui phát sanh sau khi tiến hành thánh 
dio, thi thản tâm được im-lặng có sự an vui thy 
thời, vi không còn bị quàn-ngbich làm hại 


Lại nữa, đạo có tám chỉ ấy là con đường djo 
cao qui bằng lâm cho trí tot thanh tịnh (Му 
pháp điệu-đế một cách tường tận (nĩnadassana) có 
thế lâm cho dit сй sự Кд, thọ hưởng an vui nhir 
sở nguyện, khong sai. Cho nên Đức Thé lòn khuyến 
khích hàng Phật tử hành theo bát thành đạo như 
Phật ngón rằng: « Đạo là con đường có tim chi 
«cao thirgng bon tất cà các con đường, nếu chủng 
«sanh thực hành theo, sẽ t nên thanh-tịnh.đủng 
«айв, nhờ có triquệ thấy rõ pháp điệu-để. Các 
người Biy di theo con đường ấy, rồi sẽ được 
«dứt những kh não, tho hưởng an vui Шаш» 
«tịnh y như chí-nguyện ». 


CÁCH THỨC HÀNH ĐẠO THEO 
THÔNG THƯỜNG 


Su hành đạo của người, lấy « đời lâm trong» 
(Lokadbipateyya) hoặc lấy «mình làm trọng? 
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(Attüdbipateyya) ehẳng рьй là nhân đem minh ra 
khỏi bièn khà, ший là sanh khổ, dầu, chỉ là trau 
dời thân, khầu y cho được thuần-lương. không có 
tôi theo thể gian thôi. Về phần tu lấy + pháp làm 
trọng » (Dhammadhipateyya) không tùy đời, không 
theo minh, chỉ thực hành chánh pháp mới gọi là 
phip phương liện đem minh ra khối kh) từng 
bực, cho đến Niát-ban la nơi cửu cảnh giải thoát. 


Tiếp theo đây, xin giải về sự tu tập trau dồi 
trí nhớ và trí tuj, chia ra làm làm năm phần là: 


4, 


Giới (Sila) 


Giới là sự thu thúc thản, khầu theo qui luật, 
không cho phát sanh tội lỗi theo thân môn và 
khàu mon, là sự trau đồi thân và khầu cho doan 
chinh, lánh xa luật cấm, ở theo lời Phật chuần. 
hành khi hành giả trégiói được trong sạch diy 
đủ rồi, thì hằng thọ phước bio шаїчаё an-vul, 
gọi là + giới », 


Giới chia ra lâm từng chỉ, cỏ nhiều thử, nhiều 
Phần, сд ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, 
©wdúegiời (227 gioi) đều là lời Phật cấm rin 
Чё đứt các tội lỗi phát sanh do thân môn và khầu 
шиш, là điều ngăn ngửa sửa tị sự hành vi bên 
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ngoài cho đoan chinh theo luật dinh. đầu eó so 
thất về dương làin cũng không sao phá giới được 
Gir la phương phép thực anh cho со trật ty 
rang nghiem theo mỗi bang người. Nếu chia theo 
bực thi có bai : 


1° Gidi của bie cr-sĩ gọi là «toi gia giới, 
(Agitigasilu) hoặc tại-gia tuậc (Ag&nyavinaya). 

2° Giới của hàng xuất gia gọi là < xuấtgis 
dH» (ападапуааПа) hoặc xuất gia luật (зайд 
riyavinaya). 

hi hành giả đã giữ gibi theo bồn phận minh 
được rong sạch đầy đủ rồi, giời hó-trg cho định 
thêm sức mạch hog cho thiền-dịnh phát sanh, 


8.- Thiền định (Samâdhiy 


Trgiới được trong sạch đầy đủ, ví như bành 
giả đứng Yững trên nấc thang đầu tiên, tiếp the, 
nén tiến hành phép thiền-dịnh i như bấc thang 
thứ nh, 


Thong thường, tâm của phim nhom hằng biến 
đổi, vọng chuyền phóng tùng theo các cảnh gi 
Khó an-tru, thường hay buông thả, đeo ши cảnh, 
gibi vừa y, lia xa cảnh giới trái у và quyến luyến 
theo ài-dyc. Không ngàn; nghỉ, không êm lặng, vi 
như loài khi hoặc trẻ con. Cho nén, người chưa 
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quin tưỡng thấy тё: sanh, giả, đau, chết, là sự 
khổ lòn lao ca chủng sanh, thì rất khó sửa trị 
cải tàm ở theo chảnh pháp, song những người 
nhàm chấm, ghò gòm danh sắc khong sanh 
lòng cảm зіс và tìm đường đề thoát khỏi thống 
khi, là người cô phước đức dày dặn, đầu chưa 
tham thiền được nhiều cũng có thề thành-công 
đẩc-quả dé dàng, có khi chỉ nghe pháp của Đức 
Thếtôn mà được chừng quả. 


< Thiền-dịnh» là phép lâm cho tâm an-try 
khin-khít, vững:vàng trong mòt cảnh giới, là dùng 
trí nhớ buộ tâm mình dinh với mội dói-tugng, 
Үе cảnh giới của lâm thì cải chỉ cũng được, chi 
lâm seo cho tâm đừng vui thích thco tỉnh dục, 
phiền-uão thôi, 

«Thiền định » ky thực, kề ra có nhiều phép... 
song tôm tất có 40, sau khi đã chon lựa, chỉ lấy 
những pháp đại cương hợp lại làm từng phần dà 
lâm qui phạm. Cả 40 phép phương tiện ấy lá 
cảnh giới đề buộc rằng cải tâm cho an trụ vững 
bën, tho vừa phát sanh (hiën-dinb, như phép 
Kasin (0 và phép niệm theo hoi thở Nhằng phép 
không có thé lum cho tâm nhập-dịnh la phuong 
tiện dem cái tâm đếu bue cậu-úinh như рер шуш 
phát, pháp, niệm bố thí (3 


(9 G) Cô @š trong tạp chỉ ánh sáng phật;pháp; 


aña 


Tâm tim suy xe trong các cảnh giới goi là 
«тїт» (viakka); tâm xem xét quản-tưởng các 
cảnh giới ấy gọi là «Sát» (vicära) ; «lâm nhớ y 
gin giữ tầm và sàt khong cho vong niệm trong các 
cảnh giới kháe, như bò mà người buộc chặc với 
cây пос, hãng vũng уйу, chuyển động, cho đến 
khi айс cũng lyc tận rồi mới chịu lẻ, ngã nim 
bin cây пос бу, gọi là < Tinh» 09. Khi tâm dà 
tjah, « phi» phát sanh, tiếp tuc, « lạc » cing phát 
sanh. Nếu có thẳng lực vừa cho tâm an-lr trong 
mt cình giới, thì « tâm-định » phát sanh ấy gợi 
là nhập sơ thiền, có đủ 5 chi: tầm, sát, phi, lạc, 
định. Nếu thiền-định có thẳng lực mạnh mi, йш 
cảng vi tổ hon là nguyên nhân dic thiền-dịnh bực 
trên theo thử tự (sem nơi trương có gii về 8 
chỉ đạo ở nơi trước). 


Cặn-định là thiền-dịnh chưa được khẩn khít 
bèn bi, chỉ là bực gần nhập dịnh, mặc dầu có 
tầm, sát, phi, lạc cũng chưa đủ thẳng lực sanh 
định, nén chưa có thé gọi là định được, VI như 
trễ con mời tp dũng, dầu dừng ngồi được chức 
lát cũng chưa có dù sic lực đứng cho bền vững, 
đứng lên rồi phải 16 xuống, cứ vẫn dig, té lito, 


(8) — Tịnh nghĩa là 


цөв 
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song trong thời mà Шт ở bực cản-định, nếu сб 
gìn Unh-ün tiến-hành phép minh-sát niệm, quản 
tưởng ba lưởng (vô-thường, khồ-näo, vó-ngà) 
cũng có thë thành tựu, thấy rõ được chút ft phàp. 
diéu-48, chỉ khác nhau là không đắc các đức cao 
thượng thêm nữa, như các pháp thần thông. 


thiền định là tâm ха khỏi pháp cái, là lâm 
mềm mại dju đàng dáng hành sr, muốn thấy thế 
nào cũng cà thế thấy được, do thắng lực của thiền 
định non hoặc giá. Những người muốn được giải 
thoát không cầu dic phép thần-thông hãng dem 
lâm Um suy xét thân thà hoặc năm uda của minh 
và cla người, chia ra tùng phần ша lông con 
hoài nghĩ là «ta» là « vật thường tồn lân dii» 
boli có sự an үш như thé, () 


8.— Trí-tuệ (Раппа) 


Ehi tâm đã khẩn khít là đắc thiền định rồi, 
e6 tâm mềm mại sẵn dành đồ tiến hành, quản 
tưởng sắc pháp và danh pháp mà minh cần phải 
thấy, cần phải giàc ngộ từ bực thớ-thiền cho đến 
bực cực kỷ vitë cà về phần chung và riêng, từ 
trên xuống dưới, dười trở lên trên tir khi mới thọ. 

inh rồi biến đồi, cho đến 1де tiêu diệt là nơi cuối 


Xem thim pháp miob såt trong quyền «Түй 
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cùng. Та Мад là khí cu để quắn-tưởng nhàn qu) 
theo thử tự, theo pháp minh-séttuj, chia ra lam 
9 bực là 

1° TrEtuệ quân-tưởng thấy sự sanh và diệt ц 
quân-tưởng thấy cả sự sanh và sự diệt của danh 
эйс. (Udayabhayännpassanänäna). 

2+ Tri-tu¢ quản-tưởng thấy sự tan rà, tiêu điệt, 
сда danh sẵe (Phangünupassananána), 


3° Тиї4шф quáo-tuóng thấy danh айе rõ set, а 
cải đáng ghé sợ, là шбад xét thấy danh sắc phảu 
minh có thề tưởng đáng ghé sợ, như các thú dữ, 
như thấy sư-tử (Bhayatñpatthãnanãna). 

4 Trítuệ quản-tưởng thấy tôi lỗi, là trởng 
xét thấy lội ca danh sắc rõ rot, шиг thấy nhà 
dang bị lira cháy (Adinavãnupassauähäna). 

5 Tri-tué thấy sự nhàm chán vì thề tưởng. 

xét thếy danh sắc ấy chỉ có tội lỗi thoi (Nibbilinu. 
раззапїййпа). 
6 Trí-tuệ quán-tưởng thấy, chỉ muốn được 
thoát là muốn ra khói danh sắc mà minh 
nbàm chán ấy, như thú mås bẫy muốn Шой khối 
Đầy (Mufcitukamyaãnina), 

7“ Tri-tuệ quán trởng tim đường chọn lựa, rào" 
kiếm trong danh sắc đề lim phương giải-thoài, nhw 
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loài chim (Samuddasskust) (1) xuống tám chơi 
trong biàn (Patisankhãnupassanäpïna), 


8: Trí tuệ quin-teóng thấy, tâm vô kỷ tro 
danh sắc, шиг người dàn ông vò ky với vợ đã tit 
10 hẳn rồi (Sankhărupekkhälua), 


O Tri tuj bình vim theo sự giác ngộ pháp 
diệ-để trong thời của tâm thuận minh-et phát 
sanh trong < lâm tim cảnh giới trong ÿ » (Manod- 
апа) chặt bó thường tâm (bhavangacitta) 
nkhärupekkinäna, trong thói thánh đạo sé 
phát sanh, 

Sự tu pháp tuệ niệm không muốn die phép 
thần thông là điều ràng bộc, vi chẳng ghải là 
pháp diet trữ phièn-não mê lim, trái lại. là điều 
trở ngại sư hành trình cia hình giả chỉ muốn 
giằithoát khói sự kh, Sự thị hiện thần thông cầu 
phải nhập định cho thuần-thục, dèu đã làm cho 
mgười sanh lông Па ngưởng ngỏ hầu đề hoàng 
phấp trong thời gian mà người đang xu hướng 
theo (hần thong. Còn về phần tuệ niệm ейп phải 
dũng tri 1 quán-tuóng danh эйе cho giác ngộ 
pháp diệu-để đề đoạn tuyệt phiền não, tiếu hành 
theo chính pháp mình såt-tuẹ như đã có giải Phiền 


Sumdéasakant Мон tim phương bay qua khôi 
bên rộng icb-nng kbi mát li tín табор 
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nio về phần thuy-mišn (anusaya) hoic sử (чо; 
Jana) йа оёр trong tâm kë vào ác pháp cùa tām, 
Đạo đã tu tập ЮМ cô cơ hội biệplực nhau lạm 
thành đạo cũng theo đoạn trữ thụy-miên hoặc si 
cho tiêu điệt, Đây thuộc về thiện pháp của tim, 

Lại nữa, vB йс pháp là « vô minh» có nhiềy 
danh hiệu khác thêm nữa nhữt là tối-tăm, ngu dội, 
mè- myi, mũ... 


Vè phần thiện là < minh» có nhiều danh hiện 
khác thêm nữa, nhtt là: sáng sửa, 11, ảnh. 
sing, mit.. 

< Vò mình » và « mình » ấy đều có rất nhiều 
chỉ dt dẫn hộ tùng, nhưng đây chỉ gọi chung h) 
«Vô mình » bojc € minh » thời, Vi bai pháp шу 
chủ ib đứng đầu cüa tất cà ас pháp và thiện pháp. 


Đạo quả. 0) 


Pháp lành bực thượng, biép lực nhau do thắng 
lực thiền định và trí tuệ tạo thành tâm sở, phip 
lâm cho phát sanh tám cao thượng gọi là đạo tm 
hoặc đạo tuệ. Tảm nầy phảt sanh đoạn trừ chướng 


(— Bốn đạo 
bim đạo, z-la-hán d 


Bón quả lu đâub qui, цн qoi, алаи gi, 


tạđà-huờn đạo, tu-di-bim đạo, ame 
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ый trong th ding nhan, Thời tAm này gợi là 
thời của đạo tâm ln lại chi mòt thời rồi diệt, phát 
sanh tic tóc tâm mới, trong thoi ấy gọi là « quả 
tâm » hoặc 1а < quà tuệ», 

Đạo tuệ, quà tué chia ra làm bón bực сб thip 
eso hơn nhan thể nào, như đã có їйї, ở nơi trướe. 
Đến khi tâm bực 181 thượng là A-la-hán quả phát 
sanh ròi gọi là bực cuối cùng của đạo quả là bực 
Nétbin. 


Niët-bàn. (0 


Đạo vi шиг sự chặt đút đây nó lệ, buộc trói, 
ой dét được nhiều Ít theo thẳng lực của dao 
qui, như sự giải thoát khỏi nó lệ buộc tróf thân 
tâm được hưởng mọi bề hạnh phúc chẳng còn 
bị rằng buộc nữa, qui cuối cùng lá thân tâm 
được an-vui thanhdịnh, Nghiệp dữ cü đã dit, 
nghiep mới cũng chẳng có, сї phün phước và 
phần tôi. 

Đức A-la-hán làm việc gì chỉ là «làm» không 
sanh ekết mat э (vipaka) (2) vi dà ditt bàn lậu phiền 
mo rồi, Tâm ela các ngài trong sạch, lãnh xa sự 
số chấp vi tâm thủ, không có nhân duyên là kbf 


p 6 ba nghĩa s ra Nhất tam giới, dit toyệt 
дс, giÄiqhoát sanh tử Педа bồi. 
(A) Kết шї là kết cục «да việc đã làm, 
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су làm cho thọ sanh trong cảnh vui hofe cảnh kið 
trong kiếp vilai nữa Tâm của các ngài đã yên 
Mg an-vui thanh-tịnh eao-hượng dàu сӧз năm 
win là moi cư-trủ của sự khỔ, nh chúng sanh 
thường tình, song các ngài khong thọ khổ vi đã 
đoạn luyệt nguồn góc của tất cả điều khồ nio, 
kbông cho sanh chòi mọc nhánh nữa, chỉ còn chi 
thời ky tien diệt theo lễ thường của danh зіс thái; 
bực nầy gọi là hữu dư y Nict-bàn (shupãdisesa. 
nibbüna) đã diệt tất ей phiền não chỉ còn năm nin 
(Бойс gọi vån tất là Ni&t-bàn cũng được). Đến khi 
ich diet hoặc vi lễ gi chẳng hạn, mà năm ula của 
сае ngài tiêu-diệt, song diet nhu đây gọi là diệt 
tà nằm айп và phiền nio, chẳng có chỉ là nhàn 
duyên sanh năm uần mới trong ci mới nữa là ít 
шиш ngon đèn hết đầu hết tim rồi tli, như thế 
gọi là «vo dir y Niết-bàn » (Anupādisesanibhāna) 
naha là: tất tất cả, chẳng còn cải chỉ dư sòt 
(воде gọi vẫn tất là Đại Niết-bàn) (Parinibbãna) 
од dược. 


Theo lời đã giải đây, tóm tất lại răng: Giới, 
định, tuệ 18 pháp hành côn đạo quả NiếLbànlà 
йар thành (xin xem bản đồ co giải rõ ở san). 


* “Tiếp theo đây xin trích soạn những lời Phật 
ngôn trong các kinh đề làm tải liệu Шеш cho 


high già, 
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Có Phật ngón rằng : 


Này các thầy Tj-khuu ! Trong rừng eó một cái 
bung là nơi mà bầy thủ thường xuống uống nước, 
со một người mong giết bầy thủ ấy, liền ngăn chận 
đường lên của chủng, mở rộng con đường có sự 
lo sợ đến bầy thủ, rồi đem thủ cái, thủ đực đến 
lim mòi, bầy thủ rừng ấy phải bj hại thưa thớt 
di lần lần. Có một người nữa là người mong mỏi 
điều hạnh phúc đến bầy thủ ấy, mới chán bit 
dường có sự nguy-hiễm, mở đường khỏi điều lo sợ 
và båt bỏ thủ mồi ấy ra, đến sau, bầy thủ lại 
dần dần trở nên đông đúo. Này các thầy Tỷ-khưu! 
Nhu-Lai dem thi dụ nầy cho cic người hiu rõ 
rng: bung tức là ngũ: dục, bầy thủ đông dic ấy 
tắc là tñteà chủng sanh, người ngăn chân đường 
lim hại bầy thú tức là ma vương, соп dường có 
sự lo sợ tức là đường tà đạo có tâm chỉ là: 


T Hiều quấy, 2° Suy nghĩ quấy, 3° Nói quấy, 
+ Nghề quấy, 57 Nuôi mạng quấy, 6° Tiến lên quấy, 
7 Nhớ quấy, 8' Định lâm quấy. 


Thú mồi đực tức là tinh dục, vì thế lực сда 
r vui sưởng sa mê, thú mồi cái tức là phiền nāc 
Yô-minh, người muốn sự hạnh phüc (đến bầy thi) 
là Nhu-Lgi, son đường khong có điều lọ sợ là 
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thành đạo có lim chỉ là £ 


1° Hiểu phẩi, 2 Suy nghĩ phải, З Nói phi 
4« Nghề phải, 3° Nuôi mạng phải, 6' Tiến lên phải, 
T Nhớ phải, $ Định tâm phải. id 


Này các thầy Tỳ-khưu ! Con đường eó điều 
заав phúc, Như-Lai đã khai mở rbi, đường xiu 
xạ Như-Lai đã ngin bít rồi, thủ mài đực thú 
mồi cái Như-Lai đã bát bó rồi, như thế ấy, 


Sự thực hành theo thánh đạo có tâm chỉ lạ 


< Му các ông! Bao là đường tu hành cho thấy 
rõ Мїё-Вап, là thành đạo có tâm chỉ: 1* Hiền phải 
2 Suy nghĩ phải, 3: Nói phải, 4° Nghề phải đi 
mạng phải, 6- Tiến lên phải, 7° Nhớ phải. 8 Định 
tâm phi, 


Niy các ong! Đạo là đường ш binh, ấy là 
đường twhành theo cho động thấy тё МА. 
Бап». 


Đức Phật hàng tán đương sự bố4hi. Những 
thí chủ dâng củng dën các hạng samon ở theo 
Bit4bnb đạo gọi là bố -thí có phước Ъйп cao 
thượng vi như ruộng có dir tám chi, có đất phản 
rất tối hãng tò sanh nhiều bong trái. 
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Có Phát ngón ràng ; 


ду các thầy Tì-khưu! Giống lúa mà người 
фео trong ruộng có đủ tim chỉ hàng được nhiều 
bong trái, có mùi vị ngon ngọi, cây Шап nở 
леа bụi. 

Này các thầy Tỳ-khưul Ruộng có tám chỉ 
trong thế gian này là : 

1' Không có chỗ cao, chỗ thấp, đều bằng 

thẳng nhai 

2 Không có nhiều đá sõi. 

3* Không có đất mặn hoic nước muổi đông lạ. 

4: Không có đất cứng lắm, cây không được. 

5 Có nhiều đường nước 'chấy ra. 

7 Có nhiều lòng nưởc nhỏ lon. 

& Cô nhiều bo ruộng và d 

Мау các thầy Tüy-kbwu! 86484 dàng củng 
đến hàng saxmôn có đủ tàm chỉ, hằng được quả 
nhiều, được nhiều phước báu cao qul, được qui 
to lớn, 

Này cáo thầy Tj-khru! Hàng sa-môn có đủ 
tim chi trong thế gianlà người có s: 

1° Hitu phải, 2 Suy nghĩ phải, 3' Nói phải, 
4 Nghề phải, 5: Nuôi mạng phải, 6° Nhớ phài, 
7 Tiến lên phải, 8 Tịnh tâm phải. 

Này các thầy Tj-khuu 1 Sự bổtht mà người đã 
lâm rồi trong hàng sa-mon có dù tâm chỉ ấy, hằng 
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à омдо, eó phước bảo nhiều, có qui qu 
(pog, có qui o lu nhu thế ấy, мч 


Người quan sát thấy ró pháp của Đức Phái 
qoi là như được xem thấy Phật, 


Đức Thế-tòn có cho một vị Ty-khuu 

akkali nghe như vlly: 

Này Vakkali 1 Người nào suy thấy pháp, người 
ấy goi là thấy Như-Lai ; người nào được (hãy Nhu- 
Lai người ấy gọi là thấy pháp. 

Phận sự của Đức Thiên Nhơn sư, Ngài đã 
lâm trọn rồi, đối với các båe Thinb vin, Ngài 
chẳng con phận sự nào phải lâu thêu: nta, 


Со Phật ngôn rằng : 


Nay các thầy Tỷ-khưu! Phận sự tiếp do, tim. 
kém điều lợi Ich nào mà Nbư-Tai nén làm đến các 
bậc Thinh‹văn, phận sự ấy Như-Lai đã làm đến 
tất cà các người rồi. Này các thầy Ty-khuru! Nơi 
cội cây kis, nơi thanh yằng Кіа các người bấy tu 
tp со đây đủ, các người chẳng nén dễ dui, sau 
тїй cho người chẳng có sự ñn-nün than tt; dà 
là lời day bảo của NhưLai đối với các người. 


“Trước khi nhập Niết bàn, Phật ngợi khen 


những người hành theo pháp gọi là bậc dàng lễ 
công đường đến Như-[ai bằng cách сао huong, 


Trọng lúc cuối cùng, Ngài có thức tỉnh các 
thấy Tỷ-kuưu, không nën dé duoi cầu thà trong аг 
hanb-dao bằng lời шиг sau này ; 

Này A-Nan-Ba! Сіс Tỳ-lonrn hole Tỳ khưu- 
ni, thiện nam hoặc tin nữ nào hanh pháp vừa theo 
pháp. người Ấy gọi là ton kính dung 1 cúng 
dường đến Nhu-Lai bằng cách cao-thượng. 

Nay A-nan-Ba! Cáo người nên niệm lưỡng шиг 
vầy ¡ chùng ta đất dẫn nhau hành pháp, vira theo 
pháp, tu ehon-chánb, hành theo pháp như hë Ấy. 

Niy Алап Ва! Các người khong nên hiểu 
ring giáo pháp của Đức Giáo chủ chủng ta đã qua 
khối rồi, nay Đức био chù chúng ta khong có, 
шш thế, 

Này А-паа-Ва! Pháp và luật mà NhwLai đã 
gång gii rồi, đã chế định rồi. pháp và luật ấy 
sẽ là giáo chủ cùa người. (thế mặt cho Như-Tai) 
tong khi Như-Lai đã nhap Nit-bin. 

Tiếp theo đây, Đứa Phật gpi các ong Tỳ-khưu 
mà ring: Này các thầy Tỳ-khưu! Như-lai thức 
tình сіс người trong lüc này, các danh s: (nim 
tu) hằng có sự tiền diet là lễ thường, các người 
hiy làm cho sr không cầu thả phát sanh dày đủ, 
ấy là lời cuối cùng của Như-Lai. 


Dit chương trình hành pháp 
tôm 141 hãy nhiêu, 


-4- 


SUBHA KINH I) 

Tôi có nghe nhu уйу: một thub no seu khi 
Đức Thế-tôn nhập Dai Ničt-Bàn chưa Бао Wu 02, 
Bai Đức A-nan-Da ngụ trong Kj-vin tịnh.y4 
của eng trưởng già Cấp-cö-Độc, gần thành Хале 
(батаны). 

“Ttuó ấy người thanh niên Subha con cia 
trưởng giù Bà-la-món Todeyya. hữa sự đến tam 
trú trong thành Ха-хё, có vào dành lễ Đức Апап. 
Đa xong, ngồi noi chó nên ngồi, bën bạch với 
Bai Đức A-nan-Da rằng: Bạch Dai Đức Аллат Ds, 
Ngài là bậc hộ pháp, 18 người hầu cận Đức Thé- 
Tôn, Đức "Thé-Ton đã có lời ngợi khen các pháp 
tiếp dàn chủng-sanh cho được tòn tại, ở theo 
các pháp. 

Bach Đại Đức A-nan-Da 1 Đức Thé-Ton co li 
ngợi khen pháp ấy anu thế nào? 

Bai Đức À-nan-Ða đáp : Này người thanb-niên! 
Đức Thé-Tón có 101 ngợi khen 3 phần pháp hip 
dẫn người đời cho tàn tại, cho ở theo 3 phàn pháp : 

Ba phần pháp ág là: 
1* Phần giới qui trọng. 
2° Phần định qui trong. 
$* Phần tuệ qui trọng. 
T 0) Tri địch trong tam lạng kinh. 
@) Ses khi Phật diệc độ được một thing- 
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Này người thanh-niên! Đức Thế-Tòn có lời 
nggi khen 3 phần pháp ấy là pháp tiếp dẫu guis 
đời cho tồn tại, trong 3 phần pháp ấy. 


PHẦN GIỚI аш TRỌNG 


Người thanh-nièn Subba bạch ring: Bach Đại 
Đức A-nan-Ða phần giói qui trọng mà Duc Thế-Tôn 
đã có lời ngợi khen là phần giới tiếp dàn người đời 
cho tồn tại, Ở theo pháp ấy, như thế nào? 


Эй Đúc A-nan-Da айр: Này người thanh-nitn 
Đức Như-Lai giảng sanh trong thé gian này, được 
chứng bực chánh đẳng, chành giác dày dà ci minh- 
hạnh-tủe (1, Ngài truyền bà gio pháp qui trọng 
thanh tịnh, những người được nghe pháp ву khi 
đã nghe rti hàng có lòng chánh tín nơi Đức Như- 
Lai, có đức tia rồi hing suy xét thấy rõ rằng: 
hyng tại-gia chật hẹp là соп đường chày vào của 
các bụi bàm là phiền-não, bậc xuất-gia mới có bề 
thông thả, Những người tzi-gia không hành pháp 
eio-thượng được hoàn toàn đầy đủ, trong sạch 
Vitu mãn, nếu như thể, ta phẩi cgo tóc và râu, 
Aong mic ca sa vàng ra khói nhà di thọ lễ xuất 

Khi người ấy được xuft-gia rồi thu-thúc trong 
HL giảithoát giới (Patimokkhasamyarasili) có 


4I) — Xem trong nhựt lành trang 33, i 
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фосЛга U) và aeñra (2 eó sự lo sợ tội lỗi dầu 17) 
пеп chút it, thọ trì сйс điều học (giới) nghi, 
thân và ийш trong sạch, có chảnh mạng, hạng. 
kiềm trang nghiêm gi gin lyo cli, có trí nhờ ya 
sự biết mình, là người 14-19. 

Này người thanh-niên! Vậy thầy Tj-khuy 
hạnh kiềm trang nghiêm như thế nào ? 


sgười thanb-nièn 1 Thày Tý-khwu trong 
Phật giảo nầy, lành xa sự sát sanh, đứt bó bầu sự 
sắt sanh là người đã liệng bó khí giới, chẳng còn 
càm khí giới, có sự hồ Шеп tôi lỗi, có tâm từ bi, 
là người hay tiếp độ, tìm sự lợi Ích đến chủng 
sanh như thé gọi là giới cña thầy Тӯ іца ấy, 
Tại nữa, có hang Bà-la-môn thọ thực mà người 
đã dàng càng vì đức tin, song hạng Bi-la-non ấy 
bằng ở theo tà-minb ), cầu thần khẩn qui, trả lễ is 
оп, tung kinh đọ: chủ, xem sao bối qué, trừ là 
ёт qui, họa bùa làm phép, chira binh cho người 
vin vân... йу goilà ti-minh. Thầy Tỷ.khưu lành 
khỏi là-minh ấy gọi là người có giới trong sạch. 


(0) — Gochr nghĩa là T‡-khưu ЮМ đi đứng ngồi aba 
phải tha-tbüe lue cin, phải biết thân cận bjo tiện-tỉ thus, 
ЭМН bằng quắm-tgởng pháp tit niêm xử, 

Ồ— Аса nghĩa là tho-thdc trong giới luật tiến và 
Ада ho trung sạch, lánh ra 30 điều tà mạng. 

(8) Có Би trong luật xuất ga. 
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Ông Tỷ-khưu được алдо đầy đủ trong tt- 
hanhdjab giới rồi không con lo sợ diều chi, thâm 
hàng được yên-Yui thanh-nh, 

'Thu-thúe 1с-сйа 18: 

Giữ gin không cho lục clin phóng tủng thea 
luc trần: khi mát thấy эй: trần mà không có ý 
đến sự thấy ấy, khong dè ў phàn bigt tố, xâm, gli. 
al, già, tr... 

Tai nghe tiếng mh không phân biệt hay dở 

Mũi ngưởi mùi mà khong phán biệt thơm hỏi, 

Luỡi nếm vị mà Không biệt ngon không.. 

Thân dụng chym mà không phân biệt coug 

màn... 

Ў biết rõ cảnh giới ngoni trần mà không chüm 
chủ, không quan tâm bay dẹ tốL xấu. 

Напһ-дй thu-thúc lục căn được thanb-tjah, 


tâm hãng an vui trong sạch, không lần lộn phiền 
nào. 


Phải thu-thüc lạc-cña cho thanh4ịnh 
nhir thể бу. 

Phả có tri nhớ và sự biết mình (Satisampaj- 
jakna) là khi bước 10 hoặc thối lui cũng biết 
шаһ, khi liết xem phía trước hoje liết xem tứ 
hưởng cũng biết minh Khi co tay hoặc dài chon. 
cüng biết mình. Khi mặc y, mang båt, cũng biếu, 
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mình; än uống nhai nuối vật thực hoặc thuốc men 
cũng biết mình. Đi đứng nằm ngồi boje nội wing 
nol ufa thỉnh cũng biết minh, Phải có tri nhạy 
sự biết mình như thế, 


Phải có tritüc (santosa) là phải biết phan 
lượng tài sức minh được bấy nhiều là dù khong 
mong quà phận, 


Haành-giÀ phải tri tác trong y phuc là vật dË 
che thân, trong vật-thực là món dé nuôi sanh mạng, 
có sao dùng vậy, không lông tham muốn tim kiểu; 
thêm. Bi đến nơi nào chỉ đem theo những үй din 
yếu đủ dùng (vit phụ thuộc) (1). Thầy Ty-khuu chỉ 
со y và bit nhw loài chim, khi bay di nơi alo 
chúng chi dùng cập cảnh thôi. Cũng thế, hình gà 
ó tri-tüc trong у bắt, trong vật-thực, khi di dfn 
зо! nào chỉ dem theo những vật cần yếu đủ dùng 
nhu thầy Ty kawu hành-pháp đầu-đã (1 chỉ cô 
làm y và bit, như thé gọi là người có triqúe, 


PHẦN ĐỊNH QUÍ TRONG 
Những hành giả trì giới trong sạch, Ihu-bic 


lụe căn caothượng thèm cò trí nhớ (không quia. 
minh) và sự biết cao-thượng bằng tim ngụ trong 


— 
pp 


EZ 


nơi thanh vẫng là : e hang dá, de di, núi, 
noi mộ dia khoñu trồng hoic lüm-bui, hànb-giü 
ngồi bàn dà tọa thiền, tha bình ngay tháng, dem 
trí nhở chữm chỉ trong đề mục thiền định: 


1° Dit lòng tham muốn.— Không chấp näm- 
vần, lánh xa sự хап tham, trau dbi cho tâm trở 
nên trong sạch, khói sự xan-tham ; 


ЛЭЭ 
binh, có lòng 18-80 chủng sanh được đều lợi ích, 
sửa trị tâm tnb, diet trữ sự bất bình và hờn giận; 


* s— Dirt sự hồn trầm. — Chẳng com biếng 
nhắe, nhờ xem ánh sång, có đủ tri nhớ và sự biết 
mình lâm cho tâm được sòi sàn, twoi nh ; 


&— Dirt làng phóng đật! (1) – Diệt sự tu- 
tưởng những việc diu dân, tâm được yên lặng, 
ха khói điều vọngưởng ; 

Š-— Dit hoài nghi.— Chẳng còn ngờ vyt các 
pháp, tiča hành cho tâm xa Khối gự Aghi ngỡ, 

Vi như người, vay ën đề làm việc thương- 
mäi, khi các việc được thành tru mỹ-mãn, ny vay 
{а їй còn dự lời nhio, có thé bào lồn sanh mạng 
тө con. Người ấy b МТ :nrổê а ta vay 
tiền đề làm thương-mử Bg việo để hanh, ta 


hông 48 là lòng buồng thủ inb định không ở yin chỗ, 
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được hub số nợ cho chủ, lại còn có thể bio 
dung vợ con, suy nghĩ như thế người ấy phát 
tâm Vuivẻ (Pamojj) Бос vi như người mạng 
biuh trọng chịu nhiều sự đau dón năng nề, ăn. 
tống không được lại thêm sic уби mình gầy, пау 
được lành mạnh än uống như xưa. Suy nghĩ nbu 
thế người ấy, sanh lông vui-tẻ vi được khói bini 
hoặc vi như kë tù 101 ra khỏi khám đường được. 
sự an vui chẳng còn lo sợ bị người trói trăng 
đành đập, kẻ ấy bèn nghĩ: trước kia ta bị tù tội 
nay được tự do chẳng còn lo sg bi cùm siềng dành 
chui, suy nghĩ như thé bèn pbát long vui-thích. 
Cũng như thé ấy, hành-gi thấy năm pháp cái trong 
tâm chưa diệt trừ được như người thiếu nợ, như 
người mang binh nặng, шиг kë tà tii, như kë no- 
M, như người di đường xa lỡ hết våt-thye, Khi 
hành gi suy xét thấy đã dut trừ näm pháp са! ấy 
trong tâm rồi, như những người đã khỏi nợ, như 
những người được lành bịnh, như người ra khỏi 
khám đường, như người khói đông 0040, như 
người di đường xa hết vật thực mà gặp được đồ 
cin thiết trong khí tàng ngo, thi phát tám vui thích. 


Khi thầy Tỷ-khưu quan sát thấy tâm dit khỏi 
năm pháp cái rồi sự vul vë phát sanh. Sự vai 
sanh, pbi cũng sanh, Khi phi (1 có troig lâm tbi 


(D) BÀI là thân tâm no dà đã eó sự vai wë trude, 
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thân yên lặng, tâm andinh thi hãng được véng 
vắng. Thầy Tỷ-khưn ấy xa khái các dục vọng dứt 
bỏ cả ác pháp rồi được nhập sơ thiền: tầm, sát 
phi và lạc phát sanh do lâm yên làng, an nghĩ 
cui-nghi. Thầy T?-khưu ấy làm cho phi và lee 
phát sanh do st yên lặng thấm tháp đều-địn dày 
đủ khấp cả châu thân, 


Này người thanh-niên | Như người thợ cạo, 
tóc thiện nghệ bó vật đề tm, trong db đựng và 
trộn lớn với nước, vật đề tấm йу tiêu hóa trong 
nuoce, hóa lán vëi nước ch bên trong và bán ngoài 
khong bởi rời, th nào ; này người thanl-nien! 
Thầy 1ÿ-khưu đắc so thiền cũng шиг thë ấy, 


Кау người thenh-aien 1 Thầy Tỷ-khưu lãnh 
3a các dục vong Па khỏi cả йс pháp đã nhập sơ 
thin có tầm, sát, phi và lạc phát sanh do tâm 
yến lặng, on nghĩ oai nghi з Thầy Tỷ-khưa ấy Мт 
cho phi vả lạc phát sanh đo tim yên lặng thắm 
thập đầy dù khắp са cháu thân. 


Này người thanh-niên ! Lại nữa Thầy Ty-knou 
diét tầm và sát, rồi được nhập nbi thiền là diéu 
хас thực, có đức Ни, có trạng thái nhüt tâm, 
không còn lầm, sát chi có pbi và lạc phát sanh do 
nhị thiền, an nghỉ øai-ngbï. Thầy Tỷ-khưu ấy hãng 
làm cho phi và lạc phát sanh do thiền định thấm. 
tháp đầy dà, khắp cà cháu thân, 
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Này người thanh niên! Thầy Tj-khuu digt 
tầm và sát ròi dde nhị thiền, an nghi osi nghi 
Thày Тў-Кмги ấy hầng làm cho phf-và lac phát 
sanh, do thiền định thấm thắp đầy đủ khlp cà 
chân thân, 

Кау người thanh niên ! Lạt nữa, Thầy Tỷ-kbuy 
зүйт chân phi, eó xã tám, có trí nhở và sự lit 
mình, thân được thọ lạc. Các bác thánh nhon hing 
nggi khen những người đã đắc tam thiền rằng; 
người dåc tam thiền có xã tàm, có trị nhớ, được 
тыд như thé, nhờ nhập tam thiền, an nghỉ cai- 
nghỉ. Thầy Tỷ-khửu di pbi, hàng làm cho bc, 
xã phát sanh thấm tháp, đầy đã йр cả cháu thin. 

Này người thanh-niên 1 như các thủy hoa; 
hoa sen dò, hon sen trắng, trong ao sen d), trong 
ao sen trân” mọc trong nước, tiến hỏa trong 
nước, lên sao trong nước, chìm {rong nước, các 

iy boa ấy hãng thấm tháp kháp cà dot đến gốc, 
оф chỉ nhá lớn сйх thủy hoa ấy là: hoa sen đổ 
hoặc hoa sen trång cũng đều được thấm tháp nước 
"it бу, 

Này người thanh пїёа1 Thầy Tỷ-khưu 4йс tam. 
thiền cũng như thế ấy, 


Này thgười thanh-niên ! Thầy Ty-khgra nhàm. 
châu phi roi. vân vân... được nhập tam thiền, 
anughi oai nghi, Thầy Tj-khvu ấy dét phỉlàm cho 
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че, эй thẩm tháp, đầy dù khip ей châu thân. Các 
chỉ nhỏ lớn eia thân thề, Thầy T$-khưu ấy cũng, 
dëu thẩm trạng thii của dinh lyc, lạc, xã dit khỏi 
phi, 

Мау người thanh niền! Lai nữa nhờ dứt vui, 
dit khổ, diệt tâm vui mừng và hờn giận từ trước, 
Thầy Tỳ-khưu được nhập tứ thiề có cảnh giới 
không khồ, không vui là tâm үд ký, có trí nhớ. 
Trong sạch phát sanh do Wm vò kj, an nghĩ osi- 
nghi. Thầy Tỷ-khưu ấy hãng làm cho thần thè 
thấm thập, tâm trong sạch an tọa. Các chỉ nhỏ lôn 
của thân hề thầy Tỳ-khưu đều thấm tap, trong 
sạch, Này người thanh niên! ví như cô người lấy 
vải sạch trầm minh luôn cả đầu, an tọa, các chỉ 
nhỗ lớn của thân thề người ấy đều thấm (ар đầy 
di vài sạch Шу. 

Nly người thanh niên ! Thẩy Tỳ-khưu nhờ đứt 
vui, nên được nhập tử thiền, an nghi cai-nghi, 
оо Tyzkhiru ấy hằng làm cho tâm trong sạch thám 
tháp cà châu thân, an nghỉ оа ад, Các chỉ nhỏ 
lón cin thân ЇҺЁ ông Ty-khtrn ấy cũng đều được 
thấm tháp trong sạch như thế ấy! 

Niy người thanh nien! ấy là phần định qut 
trọng mà Đức ТЬблбо đã eó lời nägi khen, là 
php dà tiếp айл chủng sanh thực hành theo cho 
ibn tại va di truyền lại Những str nên hành tiếp 
theo trong Phật pháp nh, còn nữa. 
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Nabi thanh niên Sabha bàn tán đương rñngy 
Bạch Đại Đức A-nanaDa, Thật rất lạ thường, 
bach Đại Đức A-nan-Ba, việc không từng có lại có 
duge; là phần định quí trọng ấy đã tròn dù, chẳng 
phải là không tròn dù; bạch Đại Đức Алал-Ва, 
toi chưa шир thấy phàn định quí trọng tròn đủ. 
nhu thế trong phái Bá-la-món ngoài Phát giáo nầy 


Bach Đại Đức A-nan-Da, phái Bà-la-môn, ngoài 
Phật giáo cũng được thấy phần định qui trọng 
tôn đã như thế trong thân lâm, song các hạng 
Bàjdamôn ấy chỉ vừa lông với phần đức tân 
thiền-định bấy nhiêu, rằng : đức tảnh bấy nhiều 
vifa rồi, chỉ có đức tánW by nhiên là di. Sự lợi 
ich vè các đức thường, chủng ta đã đến rồi theo 
Мир bực, chủng ta chẳng còn рьй! làm việc gi 
thêm nữa, 


Vè phần Đai-Đức A-nan-Da ngài lại nói rằng 


việc phái làm tiếp thêm trong Phật pháp nầy còn 
кїз, 


PHÁN TUỆ QUÍ TRONG 


Người thanh nin bạch ràng: Bach Đại Đức 
Уулаа-Өа, vậy phần trí tuệ qui trọng mà Đức 
Thế-lôn đã có lời ngợi khen là pháp tiếp độ người 
đời clio được tn lại, như thế nào? 
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Dai Đức Aman-Ða đáp ring: Khi tàm hành 
giữ đã xã ly năm pháp cái thi lâm được an trụ 
thanhdinh, phiền não được yèn Wng tày phiền 
não xa lánh, rồi nhờ thẳng lực của tình lự (1) ấy 
ша phát khởi ra mốy món trí thông như sau nầy : 


1° Mình sắt trí-thông (Vipassanẩfniinam), — Kht 
lâm được an-trü, có trạng thái din dàng ding 
niêm không xao động vi ngoài trần, hành-gÃ chăm 
«hủ hành pháp < minh-sattrithong » Hành giả 
biết rõ rằng: Thân ta đây do tứ-đại hiệp nên nho 
mecha sanh dưỡng, do vật thực mà được trưởng 
thành thêm nhờ sự trau đồi lâm gội kỳ rira thương 
ngày dà tạm ngin mùi hội bảm, mặc đầu nó cũng 
không khói sự tan rà chia Ша theo lẽ tự nhiên, 

Tam thức ta nương ngụ trong thân này, nhu 
bạch bich có 8 góc mà thợ đã đồi mài linh anh có 
Anhsảng trong sạch, nu có người lấy chỉ xanh 
46, vàng, hoặc tráng xó vào châu íy, người sàng 
mất lầy ngo: ấy đề trên tay và xem xét, thấy rō 
vâng: diy là bạch bich tinb-anh cỏ 8 góc mà thợ 
đã dài mái, có ảnh sáng trong sạch, chi må người 
xó trong châu ấy Іа chi xanh, đỏ, vang, hoi trắng, 
Cũng như thế, hành-giì khi tâm đưc an tịnh có 
trạng thải diu dàng dáng niệm, không хао động 
3ì ngoại trào, chăm chủ hành pháp шїаїбап, парі 


V — Tình lự là yên lặng nà sự нм. 


gii cũng biết rõ rằng : hân ta diy nương theo tg 
đại, nhờ mẹ cha sanh dưỡng, do vât-thực må được 
trưởng thành thêm nhờ sự (гаш đồi tám gội kp 
rửa thường ngày đề tam ngĩn mùi hôi him, mặc 
dàn nó cũng không tránh khối sự lan rã, chia 
lia theo lẽ tự nhiên, Tâm thức ta nương ngu trong 
thân nầy vi như chỉ số trong bạch bich Ка váy, 
ấy gọi là minh-sit-tri-thóng của hành-gi 


2— Thàn-cánh-tri-thong.— (IddUfviđhiRãnam). 
Mành-giả an-tru vững vàng thanh-tinh đút сї mj 
điều phiền näo, xa Па tùy phiền não, khong хао 
động vì ngũ due, chăm chủ dũng tầm biến ra thản 
khác, có tử chỉ deu đủ ví như người rủt dao ra 
КЫ võ rồi suy nghĩ như уйу: đây là đao, dây là 
võ dao Кс võ khác những dao mà ta rút га lh 
тїї га th nơi võ vậy; hoặc biến một thân làm 
nhiều thân, Бойс nhiều thân huởn lại môt thảm; 
hoặc đi đửng vó-ngai không chi ngăn-trở, hoặc 
nhập xuống đất, Àn hinh, Бойс đi trên nước như 
di trên dāt bång, hoặc từ phía trong ra phía ngoài, 
tứ ngoai vào trong vách, hoặc di phủng qua nti, 
boặe lên, hojo xuốngg đều tự tại ghoặ dl, boje 
ngồi trên hư-không nhw chim bay cũng được, dùng 
tay гё mặt trời mặt trăng, cách nào сбад vỏ ngại 
VÍ như người thợ làm đồ gốm thiện nghệ dùng 
đất sët đã nhồi nhiền rồi làm các thử nồi lớn nhỏ 
khác nhau theo ў muốn minh đều được sả; hojo 
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чї nhự người thợ tiện thiện nghệ dùng пра dir đồi 
mài dem làm các món bằng ngà nhiều kiều khác 
nhau đều được c, halo ví như ngời thợ Бас 
thiện nghệ dùng vàng di phân chế sạch sẽ đem 
làm một vật trang sức nào cũng đều được theo ý 
món. Cũng (hé, hành giả khitâm an trụ theo 
cỉnh giới tịch tịnh dit cả mọi diều phiền nio xa 
Va tùy phiền não không xao động vì ngã dục tâm. 
có trọng-thải dịu dàng dáng niệm, hành-gii hi 
thần thông biënwa nhiều cách như đã giải, dy là 
cảnh trí thông của hành giả. 

3— Thiên nhĩ trí-thong.— (dibbasoteninam). 
Hinh-giå lâm được an-trụ vững vàng thanh tịnh 
dit cà mọi điều phiền-não không xao-động Q ngũ. 
duc, tâm có trạng thái diu đảng dáng niệm, Һапһ 
gå cbàm chù hành pháp thiên nhĩ-f-thong, парі 
gü ấy đầu ở xa hay gần hing nghe saót tất cả 
thứ âm thinh chẳng chút ngần ngại, ví như эдийг 
di đường xa, người ấp nghe Нбпд trống nhỏ, бнр. 
sio, tiếng Кёп, tiếng trống lớn, người ấy suy nghĩ 
ring: tiếng ướng nhổ nhự thế nầy, liÉng sáo 
như thé nầy, tiếng Кёп như thé này, tiếng tổng, 
lớn nhữ thể này. 

Cải thẳng, lực cũa thiên nhĩ trídhông ấy hơn 
hết các thiên nhĩ rất trong sạch nghe dù thử tiểng 
của nguóh phàm bực thánh, ấy là: thiên nhĩ tri 
Hồng да hif gil. 


4+— Tha tâm tri thóng.— (Cetopaniyañinam), 
HànhegiÄ khi lâm được an tra vững vàng thant 
tịnh đứt cá mọi sự phiền não không xảo động và 
тй dug là tâm cótrang-thii địn-dâng dáng niệm, 
hanh giả chăm chủ hành pháp tha tâm-trithông 
là biết phân biệt rö rêt tâm của chúng sanh 
tâm côn tham dục cũng biết, tâm hết tham đục 
cũng biết, tâm sản cũng biết, tâm si mê cũng biết. 
tâm hết si mê cüng biết, tâm linh4ấn cũng biết, 
tâm thối chuyền cũng biết, (Âm yên tịnh cũng bit, 
tâm toán loạn cũng biết, tâm rộng cüng biết, lâm 
hep cũng biết, tâm chưa nhập dinh cũng biết, tám 
phiền não cũng biết. tâm hết phiền nào cũng biết, 
Yi như câu trai hoặc со дїї còn dang vui thích 
trong sự trang điềm, khi soi mặt trong kiến tính 
anh, mặt dơ hoặc sạch cũng biết, như thé hinh 
giả dic tha tâm trí thông cũng vậy. 

5-- Тав mạng trí thông. — (Pubbentvisanus- 
#atiiĩnam).— Hành дїй khi tâm được an trụ thanh: 
tinh vững vàng, dứt cà mọi điều phiền nio và tùy 
phiền não, không xao động vi ngū due, lâm có 
trạng thải dịu dàng dáng niệm hành già chăm chi 
hành pháp tue mạng tri-thong. Hành-glả hhớ biết 
những kiếp quà khử từ mộ(sđời, 2 đời cho đến 
109, L000mnon бе kiếp, nén, hojc hư, cüng đều 
nhớ hết, Trong cáo kiếp, quá khử ấy thợ sanh 
vio nhà nào, tên ho gl, cha mẹ làm sao, chủng 
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tộc thë não, ting mas tốt аў xấu, sức lực manh 
huy yếu, thọ mạng vẫn hay dài cho đến những, 
việc khổ, vui gì cũng đều biết rõ, ở cõi nầy luôn 
hồi lại «81 kia, ở cối kia tho sanh đến cối nầy, 
cũng đều biết rõ. VI như người ra khói nhà di 
đến xử khác khi trò về xứ minh rồi nhở đến như 
vèy: In Ña khỏi xử di đến xử kia rồi đến xứ kia 
nữa, ta đứng như thé này, ngồi như thế kia, nói 
như thé nầy, nin thỉnh như thế nầy, đến kbi ra 
khỏi xử ấy ta đi như vầy, ngồi nói như vầy, nay 
ta trở về (х ta rồi như thế nầy, hành giả đốc 
túc mạng trí thông cũng vậy. 


6-- Thiên nhãn trí thông. (Catupap5tanấnam). 
— Hành дй khi tâm được an trụ thanh-tinh vững 
vàng rồi dét cà mọi diều phiền não không xao 
động vì ngũ dục tâm có trạng thải dịu dàng dáng 
niệm, hành-giả châm chủ bánh pháp thiên nhãn 
trí thông nghĩa là lấy cải їгс thiên nhãn бу thấy 
suất sự sanh tử chúng sanh сао sang hèn ba tốt 
xấu vui khồ. Thấy rõ chủng sanh đều bị nghiệp 
ic lõi cuống như vầy: chúng sanh hạng nầy bị 
njhiép dữ (thân khẩu ÿ ác) vi sự tà kiến hãy bảng, 
thánh nhon, chấp theo tà kiển nên đến khi thắc. 
phải sanh vào ёс đạo làm sắc sanh địa-ngục. Hạng, 
chúng:sanh này có chánh-kiển ở theo thân khầu 
y lành, đến ngày lâm chung lia thân ngũ tần 
được sanh lên efi [roi hoặc làm người thọ hưởng, 


sg yên vai, Hành gÚ Año nhấn thông cao thượng 
bon phàm nhon nên thấy rõ sự luân hồi của chúng 
sanh do nghiệp lực thiện hoặc ác như,thế. VÍ nhu 
người lên đứng giữa dài cao cất ở ngã tư đạilọ, 
ба châu (hành, người ấy sáng mit đứng tres 
fii cao xem thấy rõ bộ hành vào nhà, ra nhà hoặc 
từ nhà nầy đến nơi kia, hojo ngồi dhg thấy i 
rM. như thế hành-giả dic thiên nhãn tri thong 
cũng viy- 

Tân tân trithông(Ãsavakkhayannam).— Hình 
giả khitâm được aetrụ thanhqinh, vững vàng dèt 
cà mọi, điều phiền não và tủy phiền não làm cả 
trang thải dju dâng dáng niệm không хао động 
vi ngũ dục như thé rồi chăm hủ hành pháp lận 
tàn trí thông 18 thấy suốt các pháp lậu phiền-rão, 
thấy rõ theo chon lý rằng: đây là khồ, đây là 
bàn sanh khồ, đây là sự dớt КЪО, đây là dạo 
dit kb, đây là lậu phiền não, đây là nhân-sanh 
Mu phiền-não, đây là su diét lâu phiền-não, đây 
là đạo di lậu phiền nio. Khi baab-gü biết rõ 
như thë rồi thi được đứt khồ, 

КЫ tám được dist khô, thì được biết rằng tâm 
đã giải Шом chẳng соп tho sanh nữa, đạo сао 
thượng ta đã hành tròn đủ rồi, phán ta chårfg còn 
phái lâm việc chỉ nữa, VI như hầm nước trèn 
Янь múi trong sạch chẳng còn cặn cáo, có người 
ng mắt lại gần mé hầm nước trong ấy, xem 


-i 


thấy phân minh những vlt ó trong hầm nướe lạ, 
sõi, đã, gà lol qua lại hoic ở yên một chỗ, Người 
dy suy nghĩ rằng : hàm nước nầy trong sạch chẳng 
có cặn cio, có sõi, dá, có bày cá đương lội qua 
hi, hoặc ở yên một chỗ trong hầm nước ấy thế 
mào : Nầy người thanh-niên! thầy Tj-khwa đắc 
Bu tận-tritbông cũng như thé ấy. Này người thanh- 
min! thầy Tỳ-khưu, khi tám an-t'ü vững-vâng 
thanhdjnh không xao-động theo cảnh giới ngoại 
trần, như thế rồi đem tám hành pháp lâu tận tri- 
thàng, thầy Tỷ khiru ấy thấy theo chơn-lỷ rằng 

dây là con đường tu tập đề diet lậu phiền não, thấy 
Ty-khưu ấy khi biết abu thế, thấy nhy thé rồi, 
lâm cũng được giải thoát khỏi bẩn dục lậu phiền. 
não (kãmiãsava), tâm cũng giải:thoát hän sắc và vo 
såe lâu phiền-não (bhavisavs), tám cũng gišPthoát 
hån vo-minh lậu phiền não (avijjäsava) ; khi tâm 
đã"gill-thoát hån rdi, sự biết cũng phát sanh lên 
ráog; tâm đã giải thoát hằng rồi, thầy Tỳ-khưu 
ấy cũng biết rõ rằng sự sanh dứt rồi, 480 phạm 
hạnh được hành tròn đủ rồi, phân sự đã làm rồi, 
chẳng còn phận sự gi phải làm thêm nữa, ấy là 
trí luệ qui trọng của thầy Ty- bưu ấy, 


Này người tbanb-aién Đó là trí-tnệ quf trọng 
mà đức Chin đã ngợi khen là pháp tiếp diu 
chủng sanh cho được tồn-ại, cho được truyền 
thừa, Phận sự nén lâm thêm trong giáo pháp nầy 


mim 


«йод chẳng соп. 

.Nguói thanh niên Subha tån đương rũng, 
Bạch Đại Đức А-пап-Ва thật rất lạ thưởng; điều 
nầy chưa từng có, lại có được; phần trí tuệ qui 
trọng ấy đều đủ rồi chẳng phải chẳng điều да dày, 

Toi chưa từng thấy phần tri-hué qui-trong 
ойо dèu dà шиг thế trong các hàng Вача-шоц 
khác, ngoài Phật pháp nầy, chẳng còn phán sự 
nào mà chúng ta phài làm thêm nữ: 

Bạch Đại Đức A-nan-Da, rất bay, Pháp mà 
Bei Вас đã thuyết rồi nhiều vô số như thế (rát 
sảng suốt rõ rệt) như người lật ngửa đồ dựng 
db úp hoặc như mở vật chi đã dày kin, bằng 
không cũng như người chỉ đường cho kë lạc 
nio, hoặc như người roi đường trong nơi tối tăm. 
dug: người co mát (sang) sẽ thấy 


Bạch Đại Đức A-nan-Da, toi сйп xin qui y Phải 
đã nhập Niếtbàn, cầu xin qui y Phip, cầu xin 
qui y Tăng. cầu xia Dai Đức A-nan-Da rõ ràng; 
toi là người thiện nam, kề từ đây cho dën trọn 
doi, 


= CHUNG — 


